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STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Phái Lớp Ngành Đơn vị liên kết Hình thức học

1 DS1920X015 Lương Thị Lệ Thủy 08/04/1986 Nữ ET1920X1 Kế toán Trường Trung cấp Đam San Trực tuyến

2 DS1920X016 Nguyễn Thị  Hiền 06/10/1979 Nữ ET1920X1 Kế toán Trường Trung cấp Đam San Trực tuyến

3 DS1920X017 Nguyễn Thị Bích Chi 20/01/1983 Nữ ET1920X1 Kế toán Trường Trung cấp Đam San Trực tuyến

4 DS1920X018 Nguyễn Ngọc Luyện 16/05/1977 Nam ET1920X1 Kế toán Trường Trung cấp Đam San Trực tuyến

5 TM1920X129 Phạm Thị Bạch Duyên 10/03/1986 Nữ EF1920X1 Kế toán Trường Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

6 DT1932X024 Hồ Thị Tuyết Minh 15/09/1978 Nữ ET1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

7 DS1932X027 Sầm Thị Hồng Duyên 02/08/1989 Nữ ET1932X1 Luật Trường Trung cấp Đam San Trực tuyến

8 DS1932X028 Nguyễn Vũ Ân 15/08/1974 Nam ET1932X1 Luật Trường Trung cấp Đam San Trực tuyến

9 GL1932X162 Nguyễn Đăng Khoa 18/09/1997 Nam EF1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Long An Trực tuyến

10 DT1932X163 Bạch Văn  Nên 12/09/1998 Nam EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

11 DT1932X164 Lê Công  Minh 24/05/1997 Nam EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

12 BP1922X015 Hoàng Thị Lý 09/04/1985 Nữ ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Phước Trực tuyến

13 KG1922X118 Nguyễn Dũng Chinh 05/11/1988 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Kiên Giang Trực tuyến13 KG1922X118 Nguyễn Dũng Chinh 05/11/1988 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Kiên Giang Trực tuyến

14 KT1920X126 Võ Ngọc Hoàn Mỹ 15/02/2000 Nữ EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

15 KT1920X127 Nguyễn Thị Thu Hồng 05/12/1980 Nữ EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

16 KT1920X128 Phạm Thị Ngọc Minh 08/09/2001 Nữ EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

17 LK1932X025 Đoàn Nguyễn Thị Thúy Ái 03/09/1993 Nữ ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

18 LK1932X026 Nguyễn Thị Hồng Diệu 02/12/1988 Nữ ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

19 FL19V1X041 Nguyễn Mỹ Tiên 00/00/1990 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

20 FL19V1X042 Nguyễn Thị Huỳnh Thương 17/11/1991 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

21 FL19V1X043 Võ Văn Húa 12/04/1995 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

22 FL19V1X044 Huỳnh Anh Tuấn 17/09/1973 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

23 FL19V1X112 Bùi Kim Chính 01/05/1978 Nam EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

24 FL19V1X113 Nguyễn Phước Hải 05/01/1997 Nam EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

25 FL19V1X114 Châu Thị Kim Nguyên 06/10/1990 Nữ EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

26 FL19V1X115 Phạm Thị Kim Ngân 00/00/1986 Nữ EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

27 FL19V1X116 Nguyễn Thị Thanh Thùy 18/12/1979 Nữ EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

28 KT1922X119 Nguyễn Văn Hiệp Em 10/04/1983 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

29 KT1922X120 Nguyễn Thanh Phú 20/10/1994 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

30 KT1922X121 Nguyễn Thành Luân 14/11/1999 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

31 KT1922X122 Phạm Thị Ngọc Bình 08/09/2001 Nữ EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

32 KT1922X123 Nguyễn Thái Duy 05/01/1982 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

33 CO19V1X300 Nguyễn Thị Bích Chi  00/00/1990  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

34 CO19V1X301 Phạm Duy Công  29/09/1979  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

35 CO19V1X302 Nguyễn Huỳnh Đạt  19/03/1978  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

36 CO19V1X303 Lê Trần Đệ  12/12/1983  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

37 CO19V1X304 Huỳnh Thị Hồng Dung  04/11/1988  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống
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38 CO19V1X305 Trần Thị Nhung Em  30/08/1979  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

39 CO19V1X306 Bùi Thanh Hiếu  02/11/1985  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

40 CO19V1X307 Trần Thị Thúy Hoa  22/07/1995  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

41 CO19V1X308 Trần Thị Ngọc Hương  26/08/1976  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

42 CO19V1X309 Kiều Minh Huy  22/09/1990  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

43 CO19V1X310 Võ Ngô Thùy Linh  17/03/1987  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

44 CO19V1X311 Đinh Xuân Lĩnh  01/01/1992  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

45 CO19V1X312 Lưu Thành Luông  26/03/1971  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

46 CO19V1X313 Nguyễn Ánh Nguyệt  17/05/1990  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

47 CO19V1X314 Nguyễn Văn Nhiệm  01/10/1985  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

48 CO19V1X315 Nguyễn Thị Hồng Nhớ  19/03/1986  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

49 CO19V1X316 Trần Tấn Nhựt  19/05/1981  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

50 CO19V1X317 Nguyễn Văn Quẹt  10/07/1974  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

51 CO19V1X318 Phạm Ngọc Quý  15/08/1987  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

52 CO19V1X319 Nguyễn Thị Kim Thanh  30/11/1982  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

53 CO19V1X320 Huỳnh Chí Thiện  12/11/1981  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

54 CO19V1X321 Nguyễn Thị Kim Tiến  16/05/1991  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

55 CO19V1X322 Trần Thị Bích Trâm  08/07/1991  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

56 CO19V1X323 Đặng Ngọc Tranh  22/07/1985  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống56 CO19V1X323 Đặng Ngọc Tranh  22/07/1985  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

57 CO19V1X324 Lê Đức Trọng  07/10/1992  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

58 CO19V1X325 Nguyễn Hải Vân  04/08/1977  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

59 CO19V1X326 Nguyễn Thành Vũ  04/07/1978  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

60 CO19V1X327 Trần Thanh Vũ  20/10/1974  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

61 CO19V1X328 Hồ Như Ý  20/12/1975  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ ĐỏTruyền thống

62 TL1932X048 Nguyễn Nhật Duy  09/09/2001  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai Truyền thống

63 TL1932X049 Châu Văn Chọn  00/00/1986  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai Truyền thống
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